
UBND TỈNH BẮC KẠN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

             Số:        /QĐ-BQL         Chợ Mới, ngày      tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác dùng chung 

cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định 

số 25/QĐ-BQL ngày 20/3/2024) 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức tối đa sử dụng xe ô tô 

phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bắc Kạn và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác dùng chung 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 09/3/2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác dùng 

chung cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, với nội dung như sau:  

1. Tên dự toán: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác dùng chung cho Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

2. Đặc điểm kỹ thuật: Có bảng thông số kỹ thuật kèm theo. 
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3. Dự toán mua sắm: 1.466.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm 

sáu mươi sáu triệu đồng), trong đó: 

 3.1 Chi từ nguồn chi không thường xuyên (thực hiện nhiệm vụ) tổng số 

tiền là: 1.455.000.000 đồng. 

- Chi phí mua sắm xe ô tô: 1.245.000.000 đồng; 

- Lệ phí trước bạ (10%): 124.500.000 đồng; 

- Lệ phí đăng ký biển số (tạm tính): 1.000.000 đồng; 

- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng; 

- Phí bảo trì đường bộ (60 tháng x 

180.000đ/tháng, tạm tính): 
10.800.000 đồng; 

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (tạm tính): 873.400 đồng; 

- Phí đăng tải thông báo mời thầu: 220.000 đồng; 

- Chi phí khác:  72.266.600 đồng. 

3.2. Chi từ nguồn chi thường xuyên (kinh phí tự chủ) tổng số tiền là 

11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng): 

- Chi tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu mua sắm xe ô tô:  

- Chi tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa 

chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô: 

6.000.000 đồng; 

              5.000.000 đồng. 

4. Nguồn vốn:   

Ngân sách ngân sách nhà nước cấp năm 2024 theo Quyết định số 2338/QĐ-

UBND ngày 10/12/2023. 

5. Thời gian thực hiện:  

Quý II, III năm 2024. 

6. Đơn vị thực hiện mua sắm:  

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 25/QĐ-BQL ngày 20/3/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc 

Kạn.  

Giao cho Văn phòng Ban tham mưu tổ chức triển khai thực hiện mua sắm 

theo quy định hiện hành.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trưởng các 

phòng, đơn vị trực thuộc Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 Nơi nhận:                                                                                        
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN huyện; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Đăng tải trang TTĐT Ban (Thanh) 

Gửi bản giấy: 

- KBNN huyện Chợ Mới; 

- Kế toán Ban; 

- Lưu: VT, VP.     

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Khởi 
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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Xe ô tô Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT; nhập khẩu nguyên chiếc từ nước Thái 

Lan 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BQL ngày        /3/2024 của Ban Quản lý các KCN) 

Đặc điểm Mô tả chi tiết 

Kích thước và Trọng lượng 

Kích thước tổng thể ( DxRxC) 4.825 x 1.815 x 1.835 

Khoảng cách hai cầu xe (mm) 2.800 

Khoảng cách 2 bánh xe trước 1.520 

Khoảng cách 2 bánh xe sau 1.515 

Bán kính vòng quay tối thiểu 5.6 

Khoảng sáng gầm xe (mm) 218 

Khối lượng không tải (kg) 2.115 

Khối lượng toàn tải (kg) 2.775 

Số chỗ ngồi (người) 7 

Động cơ và vận hành 

Loại động cơ 2.4L Diesel MIVEC 

Hệ thống nhiên liệu Phun nhiên liệu điện tử 

Dung tích xy lanh (cc) 2.442 

Công suất cực đại (ps/rpm) 181/3500 

Moomen xoắn cực đại (N.m/rpm) 430/2500 

Tốc độ cực đại 180 

Dung tích thùng nhiên liệu (L) 68 

Truyền động và Hệ thống treo 

Hộp số Hộp số tự động 8 cấp – chế độ thế thao  

Truyền động Dẫn động 2 cầu Super select 4WDII  

Khóa vi sai cầu sau Có 

Trợ lực lái Trợ lực dầu 

Hệ thống treo sau Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng 

Hệ thống treo trước 
Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh 

cân bằng 

Lốp xe trước/sau 265/60R18 
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Phanh trước Đĩa thông gió  

Phanh sau Đĩa thông gió 

Trang thiết bị 

Ngoại thất 

Hệ thống đền chiếu sáng phía trước Đèn pha Bi – LED dạng thấu kính 

Hệ thống BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước Có 

Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng Tự động 

Đèn LED chiếu sáng ban ngày Có 

Đèn sương mù LED Dạng LED 

Hệ thống rửa đèn pha Có 

Đèn báo phanh thứ 3 lắp trên cao LED 

Kính chiếu hậu 
Chỉnh điện/gập điện, mạ chrome, tích hợp đèn 

báo rẽ 

Tay nắm cửa ngoài Mạ Chrome 

Lưới tản nhiệt Viền mạ bạc 

Kính cửa mầu sậm ( cửa đuôi, cửa sau) Có 

Cửa cốp Đóng/Mở điện rảnh tay Có 

Gạt nước kính trước Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ 

Gạt nước kính sau Có 

Sưởi kính sau Có 

Giá đỡ hành lý trên mui xe Có 

Ăng ten vây cá Có 

Cánh lướt gió đuôi xe Có 

Nội thất 

Vô lăng và cần số bọc da Có 

Điện thoại rảnh tay và điều kiển bằng giọng nói Có 

Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng Có 

Chìa khóa thông minh (KOS) Có 

Khởi động bằng nút bấm (OSS) Có 

Hệ thống ga tự động Có 

Lẫy sang số trên vô lăng Có 
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Phanh tay điện tử và Giữ phanh tự động Có 

Vô lăng điều chỉnh 4 hướng Có 

Điều hòa nhiệt độ tự động Hai vùng độc lập 

Chức năng làm sạch không khí NanoE Có 

Chất liệu ghế Da 

Ghế tài xế Chỉnh điện 8 hướng 

Ghế hành khách trước Chỉnh điện 8 hướng 

Hàng ghế thứ 2 gập 60:40 Có 

Cửa sổ trời - 

Gương chiếu hậu chống chói tự động Có 

Tay nắm cửa trong mạ chrome Có 

Kính cửa điều khiển điện 
Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, 

chống kẹt 

Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly Có 

Hệ thống giải trí 
Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android 

Auto/Apple Carplay 

Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại Có 

Cổng nguồn điện 220v-150W Có 

Số lượng loa 6 

An toàn 

Túi khí an toán 7 túi khí 

Cơ cấu căng đai tự động Hàng ghế trước 

Camera toàn cảnh 360 Có 

Camera lùi Có 

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có 

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có 

Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có 

Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo 

(ASTC) 
Có 

Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) Có 

Hệ thống Công nghệ an toàn chủ động Có 

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) Có 
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Chế độ lựa chọn địa hình off – road Có 

Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh Có 

Chìa khóa mã hóa chống chộm Có 

Cảm biến trước và sau xe xe Có 

Chốt cửa tự động Có 
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